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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	
	SMT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 

tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tái chế nhựa, cao su
	Thứ
	Tái chế giấy
	Thứ
	Tái chế vải, sợi
	Thứ
	Tái chế ni long
	Thứ

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	5
	Trẻ thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh kết hợp với các bài hát trong chủ đề
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục


	KQMĐ


	Bài 11: Tập kết hợp với bài: "Chiến binh bảo vệ môi trường" tại sân trường theo khối

- Hô hấp: Làm gà gáy

- Tay: Đưa 2 tay ra trươc - sau và vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau,

 trên đầu).

- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất

- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối

- Bật: Nhảy lên
	Khối
	Sân khu 1
	TDS
	
	TDS
	
	TDS
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tập nhảy flasmob bài: "Chiến binh bảo vệ môi trường"

- Tay: Đưa tay lên mắt gập tay từ trái sang phải

- Lưng, bụng: 2 tay dang nhẹ hai bên đung đưa eo

- Chân: 2 tay vuốt sang bên, ngồi xuống, đứng lên

- Bật: Nhảy tại chỗ
	Khối
	Sân khu 1
	
	
	
	
	
	
	TDS
	

	2
	57


	Trẻ biết bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm ống
	NDCT
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	NDCT
	Tiết học "Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m"
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	T2
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Chui qua hầm tái chế bằng bìa cát tông
	Lớp
	Sân khu 2
	HĐG 
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Chú sâu khổng lồ"
	
	
	HĐNT
	
	 
	
	HĐNT
	
	 
	

	3
	68
	Trẻ biết tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng
	NDCT
	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	NDCT
	Tiết học "Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐH
	T2
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Tung bóng"
	Lớp
	Sân khu1
	 
	
	HĐNT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vận động với bóng tái chế từ vải
	Lớp
	Sân khu 1
	 
	
	 
	
	HĐNT
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bóng rổ"
	Lớp
	P

thể chất
	 
	
	HĐNT
	
	HĐNT
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: “Thủ môn”
	Lớp
	Sân khu 3
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	4
	102
	Trẻ biết giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	NDCT
	Bật qua vật cản cao 10-15cm
	NDCT
	Tiết học "Bật qua vật cản cao 10-15cm"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐH
	T2

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bật qua thùng giấy"
	Lớp
	Sân khu 2
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bật qua dây"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	112
	Trẻ thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn một số vật liệu tái chế
	NDCT
	Vo, xoáy, xoắn, giấy, vải
	NDCT
	Xoáy giấy làm đồ chơi, trang phục
	Lớp 
	Lớp
	 
	
	 HĐG
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi mô phỏng: "Xoắn, vặn nào"
	
	Lớp
	VSAN
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	Dự án steam: "Làm đồng hồ cổng mặt trời"
	
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	 
	
	 
	

	
	127
	Trẻ biết tết sợi đôi, đan nóng mốt
	KQMĐ
	Đan tết sợi đôi, đan nóng mốt từ vật liệu tái chế vải, sợi, nilong
	NDCT
	Tiết học: "Đan nóng mốt" 
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐH
	T6
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tết tóc cho búp bê từ các loại sợi
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐG
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	Tết vải sợi đôi làm giấy kéo co
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Đan nóng mốt làm đồ trang trí phòng từ vải và sợi
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐG
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Steam: Làm thảm chùi chân từ vải vụn
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tết sợi đôi từ giấy để trang trí trang phục
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	
	
	 
	

	7
	151
	Trẻ có thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	TLHD
	Chơi trò chơi, trò chuyện, trao đổi với phụ huynh rèn và hình thành cho trẻ thói quen ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	NDCT
	Trao đổi với với phụ huynh xây dựng thực đơn phù hợp với bé: "Nguyễn Vũ Gia Linh"- trẻ thừa cân, béo phì
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Phòng khám nhi"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cung cấp một số video nói về bệnh táo bón, tác dụng của việc ăn rau xanh, cách giúp trẻ hết lười ăn rau tại các đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=SN5HORe13ro
https://www.youtube.com/watch?v=tcBKc-frwYU
	Lớp
	Lớp
	VSAN
	
	
	
	HĐG
	
	ĐTT
	

	
	195
	Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	KQMĐ
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh các loại rác thải để tái chế
	NDCT
	Vệ sinh các chai, lọ nhựa và phơi khô
	Lớp
	Khu cát nước
	HĐNT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	8
	
	
	
	
	
	Lao động tập thể: Vệ sinh khu sân chơi 2 (trước cửa lớp 3TA)
	Lớp
	Khu sân 2
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ một số hành vi hành vi tốt trong ăn uống: nhặt cơm vãi vào đĩa sạn, dùng khăn lau bàn ăn, lau tay vào khăn sau khi nhặt cơm hoặc đồ ăn vãi
	Lớp
	Lớp
	VS-AN
	
	
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Rèn thói quen văn minh trong khi ăn để giữ gìn vệ sinh phòng bệnh: cho miệng, hắt hơi khi ho
	Lớp
	Lớp
	 
	
	VS-AN
	
	
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	
	Lao động tập thể:Vệ sinh các thùng rác khu vực sân chơi 1
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐNT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Quan sát thùng rác trên sân trường và vứt rác đúng nơi quy định
	Lớp
	Khu sân 1
	
	
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vệ sinh các loại nilong và phơi nắng
	Lớp
	Khu cát nước
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	9
	Trẻ biết thu thập thông tin về các loại rác thải và đồ dùng đồ chơi tái chế bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện
	KQMĐ
	Thu thập thông tin về các loại rác thải và đồ dùng dồ chơi tái chế bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện
	NDCT
	Xem tranh ảnh, video về quá trình xả rác thải trong đời sống của con người
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	9
	
	
	
	
	
	Xem tranh ảnh, video và trò chuyện các loại rác thải nhựa
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Xem tranh ảnh, video và trò chuyện các loại rác thải giấy, ni nông
	Lớp
	Lớp
	 
	
	ĐTT
	
	 
	
	 ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	Quan sát và trò chuyện về các biểu tưởng phân loại gắn trên các thùng rác trong trường
	Lớp
	Sân khu 1
	
	
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Quan sát, trò chuyện và lựa chọn khu vực chưng bày các sản phẩm trong ngày hội tái chế
	Lớp
	Khu sân 2
	
	
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Quan sát một số tranh áp phích tuyên truyền về tái chế rác thải dưới sân trường
	Lớp
	Khu sân 3
	HĐNT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cho trẻ xem vi deo về các hình ảnh tuyên truyền tái sử dụng rác thải
	Lớp
	Lớp
	
	
	VS-AN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xem poster hình ảnh tuyên truyền về việc giảm sử dụng túi nilong
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	
	
	ĐTT
	

	10
	10
	Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản thực hiện các quá trình tái chế rác thải (đơn giản) để dự đoán, quan sát, so sánh
	KQMĐ
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản thực hiện các quá trình tái chế rác thải (đơn giản) để dự đoán, quan sát, so sánh
	NDCT
	Thử nghiệm dây thừng và dây tết sợi vải qua trò chơi kéo co
	Lớp
	Khu sân 1
	
	
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Steam: Quy trình tái chế giấy tại nhà
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	11
	
	Trẻ biết nhận xét một số mối quan hệ đơn giản của các loại rác thải trong cộng đồng, đặc biệt là nguồn rác thải đặc trưng của ở địa phương

(MTBS- địa phương)
	ĐP
	Một số mối quan hệ đơn giản của các loại rác thải trong cộng đồng, ở địa phương nơi trẻ sinh sống
	NDCT
	Nhận xét một số mối quan hệ đơn giản của các loại rác thải khi được tái chế thành đồ dùng, đồ chơi mới
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	Xem video, trò chuyện, nhận xét về việc tái chế lốp xe (tại các cảng) thành đồ chơi ngoài trời tại một số cơ sở giáo dục mầm non với việc bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	VS-AN
	
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	229
	Trẻ quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo
	KQMĐ
	Suy đoán, đặt câu hỏi để tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng xung quanh sử dụng được để tái chế
	NDCT
	Bé tìm hiểu tái chế là gì?
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	T3
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tiết học: "Tái chế giấy có tác dụng gì?"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐH
	T3
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tái chế túi nilong bằng cách nào?
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐH
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trải nghiệm: Bé thu gom rác thải tái chế trên sân trường
	Lớp
	Khu sân 1
	HĐNT
	
	HĐNT
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Vì sao phải tái chế?
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Tái chế có tác dụng gì?
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Bé tìm hiểu về tác hại của rác thải giấy
	Lớp
	Lớp
	 
	
	ĐTT
	
	HĐC
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Bé tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	13
	237
	Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi làm từ phế liệu theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi tái chế theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Lập bảng phân loại: Rác tái chế- rác không tái chế
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải nhựa - rác rác thải giấy"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải vải, sợi - rác thải giấy"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải vải, sợi - rác thải nilong"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	 HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi trên máy tính: "Dọn dẹp " (Phân loại rác)
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	 
	
	 
	

	14
	295
	Trẻ biết sử dụng các số từ 0 - 10 để chỉ số lượng, số thứ tự các đồ dùng, đồ chơi tái chế
	KQMĐ
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	NDCT
	Tiết học: "Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5"
	Lớp
	Lớp
	
	
	 
	
	 
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bật ô số", "Thi xem ai nhanh"
	Lớp
	Khu sân 2
	HĐNT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Nhảy lò cò vào đúng ô"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐG 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bé gắn sao cho đúng" 
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	 HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Ai tinh mắt" (Nối số và số lượng tương ứng)
	Lớp
	Lớp
	 HĐG
	
	 
	
	HĐG 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Lập bảng: "Tiếp theo là số mấy?"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐG 
	

	
	
	
	
	
	
	Chơi tạo số lượng, xếp số với các đồ chơi gỗ hiện đại
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Gia đình tôi số mấy?"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bàn tay số"
	Lớp

Lớp


	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bàn ăn của bạn số mấy"
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Tạo số lượng"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bật ô số", "Thi xem ai nhanh"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	15
	304
	Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	KQMĐ
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	NDCT
	Tiết học: "Tách- gộp 4 đói tượng thành 2 phần"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐH 
	T5
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Tách- gộp sỏi trong phạm vi 4"
	Lớp
	Khu sân 3
	HĐG
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	Lập hộp toán :"Bé chơi tách gộp"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐG
	
	 HĐG
	

	16
	315
	Trẻ nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	KQMĐ
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABC, AAB, ABB)
	NDCT
	Tiết học: "Sắp xếp theo quy tắc "
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐH
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Ai xếp giỏi"
	Lớp
	Khu sân 3
	
	
	HĐNT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Lập bảng: "Bé xếp sao cho đúng"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	385
	Trẻ có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Kể chuyện: "Vương quốc rác"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	VS-AN 
	

	17
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: "Tôi không phải là rác"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐC
	
	ĐTT
	
	 
	

	18
	404
	Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Tiết học dạy thơ: "Vứt rác đúng chỗ"- Nguyễn Thuỳ Linh
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	T4
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Đọc thơ chữ to: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Đọc thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đọc thơ chữ to: "Vứt rác đúng chỗ"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	HĐG 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Ôn bài thơ: "Vứt rác đúng chỗ"
	Lớp
	Lớp
	HĐC
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ôn thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	VS-AN
	

	19
	410
	Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện và tham gia vào các vở kịch do chính trẻ tưởng tượng (MTBS)
	KQMĐ
	Tập đóng kịch
	NDCT
	Tiết học tập đóng kịch: "Tôi không phải là rác"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐH
	T4

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi đóng kịch: "Tôi không phải là rác"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	20
	427
	Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh với chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Kể chuyện theo tranh về nội dung tái chế
	NDCT
	Tiết học kể chuyện theo tranh: "Tâm sự của chiếc hộp"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐH
	T4
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Kể chuyện theo tranh: "Vương quốc rác"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Bé kể chuyện theo tranh các câu chuyện: "Tâm sự của chiếc hộp"


	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	 
	
	 
	

	21
	443
	Trẻ có kĩ năng sao chép giống với chữ viết của mẫu có sẵn , sử dụng kí hiệu để "viết": tuyên truyền
(MTBS)
	KQMĐ
	Tập tô, tập đồ các nét chữ
	NDCT
	Tiết học: "Ghép các chữ cái theo mẫu"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐH
	T4
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Bé ghép chữ cho đúng"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "In chữ theo khuôn"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	HĐG
	
	 
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "vẽ chữ trên không"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: “Bé ghép chữ làm biển tên sản phẩm chưng bày trong ngày hội tái chế”
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Chép, vẽ chữ nguệch ngoạc trên giấy theo mẫu làm poster tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, tái chế rác thải
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Sao chép từ tiếng anh theo mẫu"

bottle (chai, lọ), nylon(ni lông), waste (rác thải), recycling (tái chế)
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Chép, vẽ chữ nguệch ngoạc trên cát theo mẫu
	Lớp
	Khu cát nước
	HĐNT
	
	HĐNT
	
	 
	
	 
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	513
	Trẻ biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường sạch sẽ
	NDCT
	Bé học cách phân loại rác
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	T5
	 
	
	 HĐG
	
	HĐG 
	

	
	
	
	
	
	
	Lập bảng chọn hành vi đúng- sai bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện hành vi đúng- sai bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	 
	
	ĐTT
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	ĐTT
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Không vứt rác bừa bãi
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	Ý thức bảo vệ môi trường
	
	Nhắc nhở bạn bè và người thân cùng bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	
	
	VSAN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Gấp hộp đựng rác bằng giấy
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	23
	514
	Trẻ biết cùng người lớn tham gia một số hoạt động thu gom, tái chế các loại lốp xe cũ ở Cảng biển, lưới đánh bắt cá hỏng của ngư dân bảo vệ môi trường

(MTBS- địa phương)
	ĐP
	Cùng người lớn tham gia một số hoạt động thu gom, tái chế rác thải địa phương bảo vệ môi trường
	ĐP
	Ngày hội: "Tái chế và sáng tạo"
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	Nuôi lợn siêu trọng: thu mua các lốp xe cũ làm đồ chơi và bồn trồng cây ủng hộ nhà trường
	Lớp
	Lớp
	ĐTT 
	
	ĐTT
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Nuôi lợn siêu trọng:  thu mua lưới đánh bắt cá hỏng của ngư dân làm mảng trang trí thể chất, nghệ thuật ủng hộ lớp
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	Sau khi ăn xong trẻ kê bàn ghế thành 4 khu vực chuẩn bị ngày hội: “Sáng tạo và tái chế”
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	
	Hoạt động tham quan: Thu gom rác thải tái chế trên bãi biển Đồ Sơn
	Lớp
	Lớp
	
	
	TQDN
	
	
	
	
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	523
	Trẻ biết chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế
	NDCT
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Này, này,phân loại rác đi nào
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Không xả rác
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	ĐTT
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	 
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Tiết kiệm để bảo vệ môi trường, Kun bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	ĐTT
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Em vẽ môi trường màu xanh
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe nhạc không lời các bản nhạc trong chủ đề
	Lớp
	Lớp
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát, bản nhạc như: Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	25
	531
	Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	NDCT
	Dạy hát: "Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn" - Vũ Kim Dung
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐH
	T2
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Dạy hát: "Này, này phân loại rác đi nào"
	Lớp
	Lớp
	HĐC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ôn bài hát: "Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn" - Vũ Kim Dung
	Lớp
	Lớp
	 
	
	 
	
	HĐC
	
	 
	

	26
	535
	Trẻ có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) các bài hát chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề tái chế
	NDCT
	Tiết học: Nhảy Flashmod: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	T5

	
	
	
	
	
	
	Biểu diễn các bài hát chủ đề: "Tái chế"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	Lớp
	HĐC
	
	HĐC
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ôn Nhảy Flashmod: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	Dân vũ: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khối
	Sân khu 1
	
	
	
	
	
	
	TDS
	

	27
	540
	Trẻ biết phối hợp các nguyên liệu tạo hình và rác thải tái chế để tạo ra sản phẩm mới
	KQMĐ
	Phối hợp các nguyên liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	NDCT
	Tiết học steam: "Bé làm nhạc cụ âm nhạc"
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	T6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tiết học: "Thiết kế thời trang  từ các loại nilong"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	
	Làm đồ dùng học tập- hộp đựng bút từ vỏ chai nhựa
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Làm máy bay, tên lửa từ vỏ chai nhựa
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tái chế rác thải nhựa thành vật dụng trong gia đình: hộp đựng đồ dùng,....
	Lớp
	Lớp
	HĐC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Chế tạo rô bốt từ bìa cattong
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	Chế tạo chong chóng từ giấy bìa màu
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Hoạt động steam: làm đèn ngủ từ các vỏ nhựa
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tái chế ống hút thành đôi dép
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Steam: Tái chế rác thải nhựa thành chậu trồng cây
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tái chế cốc 1 lần thành vòng tay
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Làm đồ chơi các con vật, rối từ lõi giấy vệ sinh
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thiết kế trang phục từ phế liệu (Tái chế rác thải nhựa thành trang phục)
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thiết kế các trang phục từ các loại vải, sợi
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thiết kế các loại trang phục từ giấy gói hoa, gói quà, giấy báo
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trẻ làm nhạc cụ âm nhạc từ vật liệu tái chế
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	28
	546
	Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong các họa báo tranh hình…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục có chủ đề tái chế
	KQMĐ
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong …và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	NDCT
	Tiết học: "Dạy trẻ cắt, dán hình làm tranh từ giấy báo cũ"
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐH
	T6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xé, cắt, dán trang trí những con rối từ vỏ chai, hộp nhựa tái chế
	Lớp
	Lớp
	HĐC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xé, cắt, dán trang trí túi nilong thành các sản phẩm: chổi quét trần, râu, tóc,...
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	Làm album: 
- Sáng tạo với rác thải nhựa
- Lốp xe diệu kì
- Tôi có thể tái chế không?
- Thay áo mới cho tôi
- Đồ chơi tái chế từ vải, sợi
- Thiết kế thời trang
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Làm tranh từ các hoạ báo
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	29
	552
	Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm, các công trình xây dựng có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	NDCT
	Làm khay để mỹ phẩm từ ống hút
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Sắp xếp, ghép hình các bông hoa được tái chế từ các loại phế liệu thành cây
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	Xây dựng: "Xưởng tái chế rác thải"
	Lớp
	Lớp
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây hội chợ: "Ngày hội tái chế và sáng tạo"
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Xếp hộp giấy thành các mô hình hàng rào, nhà, công trình khác nhau
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	30
	555
	Trẻ biết pha trộn màu để tạo ra màu mới thông qua hoạt động làm đồ chơi từ phế liệu
	KQMĐ
	Pha trộn màu nước để trang trí đồ dùng đồ chơi làm từ phế liệu tái chế
	NDCT
	Trò chơi: "Thay áo mới cho rác"
(Nhuộm- sơn màu nước)
	Lớp
	Khu nhà lá
	
	
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Pha và sơn màu các vỏ hộp thuốc
	Lớp
	Khu nhà lá
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	Sơn màu trang trí lốp xe
	Lớp
	Khu nhà lá
	HĐNT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vẽ tranh màu nước trên ni nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	31
	569
	Trẻ có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích từ các loại phế liệu
	KQMĐ
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình


	NDCT
	Ngày hội tái chế và sáng tạo
	Khối
	Khu sân 2
	
	
	
	
	
	
	LH
	

	
	
	
	
	
	
	Hướng dẫn trẻ thuyết trình về ý tưởng đồ chơi tái chế của trẻ
	
	
	
	
	HĐC
	
	HĐC
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	Lĩnh vực thẩm mỹ
	17
	
	13
	
	14
	
	18
	

	
	
	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	7
	
	7
	
	7
	
	7
	

	
	
	
	
	Thể dục sáng
	1
	
	1
	
	1
	
	2
	

	
	
	
	
	Hoạt động góc
	18
	
	20
	
	18
	
	19
	

	
	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	8
	
	6
	
	8
	
	7
	

	
	
	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	

	
	
	
	
	Hoạt động chiều
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	

	
	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	
	1
	
	0
	
	0
	

	
	
	
	
	Lễ hội
	0
	
	0
	
	0
	
	1
	

	
	
	
	
	Hoạt động học
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	

	
	
	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	
	0
	
	0
	
	0
	

	
	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	
	1
	
	1
	
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tái chế rác thải nhựa, cao su
	1
	Từ 4/4 đến  8/4/2022
	
	


	Tái chế rác thải giấy
	1
	Từ 11/4 đến  15/4/2022
	
	

	Tái chế rác thải vải, sợi
	1
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	
	

	Tái chế rác thải nilong
	1
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Tái chế rác thải nhựa, cao su
	Tái chế rác thải giấy
	Tái chế rác thải vải, sợi
	Tái chế rác thải nilong

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về tái chế như: tái chế là gì? vì sao lại tái chế? Các loại rác thải có thể tái chế được?...
- Thiết kế môi trường lớp học theo chủ đề tái chế.

- Tuyên truyền với phụ huynh thời gian chuyển chủ đề, nội dung của chủ đề và vận động thu gom, ủng hộ các loại rác thải nhựa như: vỏ chai, vỏ sữa, vỏ hộp sữa chua, vỏ sữa tắm, dầu gội, nước rửa chén,... qua việc trao đổi trực tiếp, qua zalo nhóm lớp và qua bảng tuyên truyền trước cửa lớp.

- Đặc biệt tuyên truyền với phụ huynh về lợi ích khi ba mẹ dạy con về tái chế tại nhà.

- Rà soát, chuẩn bị một số nguyên học liệu như: đề can vụn, bút dạ dầu màu đen (loại to- nhỏ), đỏ, xốp màu, băng dính 2 mặt, keo dán giấy....

-  Sưu tầm tranh ảnh, một số video có nội dung chủ đề như: ý nghãi của việc tái chế, các ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa, cách phân loại rác thải nhựa...
- Các bài hát, bài thơ, câu chuyện có nội dung chủ đề.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về tên, đặc điểm của một số loại phế liệu giấy như: thùng cattong, giấy 1 mặt, giấy gói hoa, gói quà, vỏ các loại hộp thuốc,....

 - Góc xây dựng bổ sung thêm một số nguyên vật liệu để trẻ sắp xếp, xây nhà máy tái chế giấy như: vỏ hộp cattong (vỏ hộp thuốc) kích thước bằng nhau để xây hàng rào, cổng nhà máy.
- Làm các loại lô tô về rác thải giấy.
- Tiếp tục vận động phụ huynh:

+ Ủng hộ các loại tranh ảnh, truyện tranh có nội dung chủ đề.

+ Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện hay những mẩu chuyện có nội dung chủ đề.

+ Ủng hộ các loại phế liệu từ rác thải giấy. Đặc biệt vận động phụ huynh cháu Nguyễn Hoàng Gia Huy ủng hộ vỏ hộp thuốc (gia đình chúa bán thuốc) và gia đình cháu Hoàng Thu Phương ủng hộ thùng cattong (nhà cháu bán tạp hoá).
- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về lợi ích khi ba mẹ dạy con về tái chế tại nhà.


	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về tên, đặc điểm của một số loại phế liệu là vải, sợi như: vải vụn, dây giầy, sợi bông, len,...

- Liên hệ phụhuynh bé: Ngô Hiền Lương ủng hộ vải vụn (mẹ cháu làm thợ may)

- Vận động phụ huynh sưu tầm và sáng tác các bài thơ hay về tái chế, các video sáng tạo tái chế vải, sợi thành sản phẩm mới.
- Bổ sung album cho trẻ, lô tô về các loại rác tái chế từ vải, sợi.

- Bổ sung thêm một số nguyên vật liệu ở khu vực tạo hình như: cành cây khô để làm đồ trang trí tái chế từ vải sợi, các loại vải vụn. Trò chơi vận động tinh: bổ sung các loại vải vụn dài để trẻ đan, tết.
- Khu vực sách- truyện: Bổ sung thêm các loại tranh để trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh.
- Tiếp tục tạo tâm thế tốt cho trẻ khi đến trường. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về tên, đặc điểm của một số loại phế liệu là nilong như: túi nilong, giấy gói hoa, giấy gói quà, túi xốp khí,...

- Phát động cuộc thi: “Thay áo mới cho rác” tới tất cả các bậc phụ huynh: bằng cách phụ huynh quay video lưu lại những khoảnh khắc ba mẹ cùng bé thực hiện việc tái chế rác thải tại nhà thành sản phẩm mới có ích cho con người hoặc bé thuyết trình về sản phẩm của mình.
- Tổ chức: “Ngày hội tái chế và sáng tạo” vào chiều thứ 5 và thứ 6: mở bán các sản phẩm tái chế từ rác thải của phụ huynh và trẻ trong lớp nuôi lợn siêu trọng ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
- Lên kế hoạch và báo cáo chi tiết, cụ thể cuộc thi, ngày hội tới Ban giám hiệu nhà trường.

- Trao đổi, bàn bàn, lên kế hoạch và họp bàn với Ban chi hội phụ huynh của lớp.

- Thông báo kế hoạch tới toàn thể các bậc phụ huynh sau khi được duyệt kế hoạch (đầu tuần)

- Tiếp tục vận động phụ huynh ủng hộ các loại phế liệu để trẻ làm đồ dùng đồ chơi từ rác thải nilong.



	Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật về vận động và ngôn ngữ

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn những mục tiêu phù hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ: hệ thống câu hỏi gợi mở đơn giản hơn, không mang tính khái cao như: đây là gì? Nó dung để làm gì?

- Tạo môi trường, thiết kế góc chơi, trò chơi cho trẻ hoạt động cá nhân.

- Thiết kế các đồ dùng, đồ chơi phù hợp để cho trẻ hoạt động.

	Nhà trường


	- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ.
- Bảo dưỡng và sửa chữa các bồn rửa tay lưu động ngoài trời và hệ thống vòi nước khu bể trái tim để phục vụ hoạt động trải nghiệm vệ sinh các loại vỏ chai nhựa,...
	- Chuẩn bị các góc chơi ngòai trời sạch sẽ để trẻ hoạt động.
	- Tiếp tục bổ sung các nguyên vật liệu theo chủ đề.
	- Duyệt kế hoạch cuộc thi, phong trào cho lớp.
- Chuẩn bị khu vực diễn ra ngày hội (khu thảm cỏ sân chơi 2.

- Ban giám hiệu dự hoạt động và là thành viên ban giám khảo.

	Phụ huynh
	- Thường xuyên cập nhật thông tin trên các mảng tuyên truyền trước cửa lớp và các thông báo trên zalo nhóm lớp để nắm bắt được sự thay đổi chủ đề và những trao đổi của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Ủng hộ một số đồ chơi, nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp như: vỏ chai, vỏ sữa, vỏ hộp sữa chua, vỏ sữa tắm, dầu gội, nước rửa chén,... 

- Kết hợp với giáo viên cung cấp cho trẻ các kiến thức có liên quan đến chủ đề: “Tái chế” đặc biệt là tái chế rác thải nhựa.

- Kết hợp hướng dẫn và đồng hành cùng trẻ trong việc thu gom các phế liệu (vỏ hộp sữa chua, váng sữa, sữa yo yo,...) và sáng tạo các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa
	- Cập nhật thông báo của giáo viên.

- Tiếp tục ủng hộ các loại truyện tranh, tranh ảnh có nội dung của chủ đề.
- Ủng hộ các loại phế liệu: giấy một mặt, thùng cattong, giấy gói quà đã qua sử dụng.

- Tiếp tục phân loại rác thải trong gia đình.

- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường thông qua một số hành động  trong đó có việc tái sử dụng các loại rác thải.
	- Cập nhật thông báo của giáo viên.

- Cho trẻ đi học đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo CĐSH trong ngày của trẻ.

- Cung cấp các kiến thức về chủ đề nhánh.

- Tiếp tục ủng hộ một số loại phế liệu để làm đò chơi cho trẻ: các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: len, vải vụn,...
	- Cập nhật thông báo của giáo viên.

- Ban đại diện phụ huynh kết hợp cùng giáo viên lên kế hoạch cho cuộc thi: “Thay áo mới cho rác” và “Ngày hội tái chế và sáng tạo”.

- Phụ huynh phối hợp lựa chọn, trao đổi nội dung và tạo tâm thế cùng trẻ tham gia phong trào của lớp. 

- Quay video dự thi gửi muộn nhất vào thứ 5, tuần 4. 



	Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật về vận động và ngôn ngữ:

- Phụ huynh chú ý các bài vận động trong chủ đề như: Bò chui qua ống 1.2m x 0.6m, tung và bắt bóng, bật qua vật cản 10-15cm: cho trẻ tập ở nhà các dạng vận động này với đồ dùng tương tự (yêu cầu thấp hơn)

- Ngôn ngũ: Phụ huynh cho trẻ trả lời các câu hỏi về chủ đề: đây là rác gì? Có làm đồ chơi được không? ...nói đủ câu.



	Trẻ
	- Cùng cô sáng tạo các sản phẩm mới, đồ dùng, đồ chơi từ rác thải nhựa và tạo môi trường hoạt động.
- Thu thập, vệ sinh các loại rác thải nhựa: vỏ hộp sữa chua, váng sữa, sữa yo yo,...
	- Kết hợp cùng cô trang trí lớp và làm đồ dùng, đồ chơi theo sự gợi ý của cô giáo. 

- Thu thập thêm các loại rác thải giấy như: hoạ báo, truyện tranh cũ, báo, lõi giấy vệ sinh, bìa cattong từ vỏ bánh, giấy gói quà,....


	- Cùng cô trang trí, bổ sung tạo môi trường lớp học với nội dung nhánh: “Tái chế vải, sợi”.
- Tiếp tục có ý thức thu gom các loại rác thải từ vải, sợi: quần áo cũ, len, sợi dây giày,...
	- Sưu tầm các loại nilong đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tái chế được: túi nilong, giấy gói hoa, giấy gói quà, túi xốp khí,...
- Có ý thức phân loại rác tại gia đình.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1
	- Xem tranh ảnh, video về quá trình xả rác thải trong đời sống của con người

- Tìm hiểu: Vì sao phải tái chế? Tái chế có tác dụng gì?
- Bé tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa

- Nuôi lợn siêu trọng để thu mua các lốp xe cũ làm đồ chơi và bồn trồng cây ủng hộ nhà trường: Trao đổi với phụ huynh và có thông báo tuyên tryền, vận động.

- Nghe các bài hát, bản nhạc như: Này, này,phân loại rác đi nào
	

	
	
	Nhánh 2
	- Xem tranh ảnh, video và trò chuyện các loại rác thải giấy

- Chọn hành vi đúng- sai bảo vệ môi trường
- Trò chơi: "Phân loại rác thải"

- Tiếp tục trao đổi với phụ huynh và có thông báo tuyên tryền, vận động: Nuôi lợn siêu trọng để thu mua các lốp xe cũ làm đồ chơi và bồn trồng cây ủng hộ nhà trường

- Nghe các bài hát, bản nhạc như: Này, này,phân loại rác đi nào
	

	
	
	Nhánh 3
	- Xem tranh ảnh, video và trò chuyện các loại rác thải vải, sợi

- Trao đổi với với phụ huynh xây dựng thực đơn phù hợp với bé: "Nguyễn Vũ Gia Linh"- trẻ thừa cân, béo phì
- Kể chuyện cho trẻ nghe: "Tôi không phải là rác"

- Trao đổi với với phụ huynh : Nuôi lợn siêu trọng để thu mua lưới đánh bắt cá hỏng của ngư dân làm mảng trang trí thể chất, nghệ thuật ủng hộ lớp

- Nghe các bài hát, bản nhạc như: Không xả rác
	

	
	
	Nhánh 4
	- Xem tranh ảnh, video và trò chuyện các loại rác thải nilong

- Cung cấp một số video nói về bệnh táo bón, tác dụng của việc ăn rau xanh, cách giúp trẻ hết lười ăn rau tại các đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=SN5HORe13ro

https://www.youtube.com/watch?v=tcBKc-frwYU 
- Xem poster hình ảnh tuyên truyền về việc giảm sử dụng túi nilong

- Trò chơi: "In chữ theo khuôn"

- Trao đổi với với phụ huynh : Nuôi lợn siêu trọng để thu mua lưới đánh bắt cá hỏng của ngư dân làm mảng trang trí thể chất, nghệ thuật ủng hộ lớp

- Nghe các bài hát, bản nhạc như: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường

- Nghe các bài hát, bản nhạc như: Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
- Sắp xếp, ghép hình các bông hoa được tái chế từ các loại phế liệu thành cây
	

	2
	Thể dục sáng
	Nhánh 1 nhánh 2

Nhánh 3
	* Khởi động: theo đội hình vòng tròn đi với các kiểu đi, chuyển đội hình 4 hàng ngang theo nhạc remix bài: “Thể dục buổi sáng”.
* Trọng động: 

Tập kết hợp với bài: "Không xả rác" tại sân trường theo khối

- Hô hấp: Làm gà gáy

- Tay: Đưa 2 tay ra trươc - sau và vỗ 2 tay vào nhau 

- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất

- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối

- Bật: Nhảy lên

*TCVĐ: Chai nước biến hình

*Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	
	
	Nhánh 4
	* Khởi động: theo đội hình vòng tròn đi với các kiểu đi, chuyển đội hình 4 hàng ngang theo nhạc remix bài: “Thể dục buổi sáng”.

* Trọng động: 

Tập nhảy flasmob bài: "Chiến binh bảo vệ môi trường":

- Tay: Đưa tay lên mắt gập tay từ trái sang phải

- Lưng, bụng: 2 tay dang nhẹ hai bên đung đưa eo

- Chân: 2 tay vuốt sang bên, ngồi xuống, đứng lên
- Bật: Nhảy tại chỗ
*TCVĐ: Bánh xe lăn

*Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 4/4
Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m
	Ngày 5/4
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Bé tìm hiểu tái chế là gì?
	Ngày 6/4
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Dạy thơ: “Vứt rác đúng chỗ”- Nguyễn Thuỳ Linh
	Ngày 7/4
Lĩnh vực: 

PTTCKNXH

Tên HĐH: Bé học cách phân loại rác


	Ngày 8/4
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Steam “Bé làm nhạc cụ âm nhạc”


	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4
Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày 12/4
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Tái chế giấy có tác dụng gì?
	Ngày 13/4
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Kể chuyện theo tranh: “Tâm sự của chiếc hộp”
	Ngày 14/4
Lĩnh vực: PTNT 
Tên HĐH: Sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 15/4
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Dạy trẻ cắt, dán tranh từ giấy báo cũ
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Tên HĐH: Dạy hát bài: “Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn”- Vũ Kim Dung
	Ngày 19/4
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Tái chế túi nilong bằng cách nào?
	Ngày 20/4
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Trò chơi: “Ghép các chữ cái theo mẫu”

	Ngày 21/4
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Tách- gộp 4 đối tượng thành 2 phần
	Ngày 22/4
Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Đan nong mốt
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4
Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Bật qua vật cản 10-15cm
	Ngày 26/4
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: “Nhận biết thứ tự trong phạm vi 5”
	Ngày 27/4
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Tập đóng kịch: “Tôi không phải là rác”


	Ngày 28/4
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Nhảy Plashmob bài: “Chiến binh xanh bảo vệ môi trường”- Kun
	Ngày 29/4
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Thiết kế thời trang từ nilong 
	

	
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 4/4
· Quan sát và trò chuyện về một số tranh áp phích tuyên truyền về tái chế rác thải dưới sân trường
· TCVĐ: Chú sâu khổng lồ
- Chơi tại khu vực đồ chơi liên hoàn: đu quay,cầu tụt,....
	Ngày 5/4
· TCVĐ: Bật ô số
· Quan sát, thu gom và vệ sinh các loại chai, lọ nhựa và phơi khô
- Chơi tại khu vực steam với các trò chơi: Viết chữ bong bóng xà phòng, xe kéo, chóng chóng, ...
	Ngày 6/4
· TCVĐ: Chú sâu khổng lồ

· Quan sát khu bể cát và chơi vẽ chữ nguệch ngoạc trên cát theo mẫu
· Chơi tại khu vực đồ chơi liên hoàn: đu quay,cầu tụt,....
	Ngày 7/4
· TCVĐ: Thi xem ai nhanh
· Quan sát thời tiết trong ngày và nhắc nhở mọi người không vứt rác bừa bãi
· Chơi tại khu vực steam với các trò chơi: Viết chữ bong bóng xà phòng, xe kéo, chóng chóng... 
	Ngày 8/4
· TCVĐ: Bật ô số
- Quan sát các loại vỏ chai, lọ nhựa và sơn màu trang trí
- Chơi tại khu vực đồ chơi liên hoàn: đu quay,cầu tụt,....
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4
· Quan sát và thu gom rác thải trên sân trường
· TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tại khu vực steam với các trò chơi: Viết chữ bong bóng xà phòng, xe kéo, chóng chóng, ...
	Ngày 12/4
· TCVĐ: Bóng rổ

· Quan sát, thu gom và xếp theo quy tắc các lá cây rơi trên sân trường.
- Chơi tại khu vực steam với các trò chơi: Viết chữ bong bóng xà phòng, xe kéo, chóng chóng, ...
	Ngày 13/4
Lao động tập thể

· Nội dung: Vệ sinh thùng rác tại khu sân chơi 1
· Địa điểm: khu sân chơi 1 (sân chính giữa)

· Các hoạt động trọng tâm: 
+ Quan sát và đếm số lượng thùng rác

+ Đổ rác và phân loại rác

+ Lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh: cọ nhựa dài, găng tay, khăn lau

+ Đánh rửa vệ sinh thùng rác bằng cọ nhựa cán dài

+ Dùng khăn lau bề ngoài các thùng rác chim cánh cụt
	Ngày 14/4
· TCVĐ: Tung bóng

· Quan sát khu bể cát và chơi vẽ chữ nguệch ngoạc trên cát theo mẫu

Chơi tại khu vực steam với các trò chơi: Viết chữ bong bóng xà phòng, xe kéo, chóng chóng, ...
	Ngày 15/4
· HĐTN: “Thu gom rác thải tái chế trên bãi biển Đồ Sơn“
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4
· TCVĐ: Chú sâu khổng lồ

· Quan sát và thu thập phế liệu và sơn màu (thay áo mới cho rác)
Chơi tự do tại khu vực thể chất với các trò chơi: xe đạp, vách núi, thang leo, bước chân thần kì, con đường ngoằn ngoèo,...

	Ngày 19/4
· TCVĐ: Vận động với bóng tái chế từ vải

· Quan sát và trò chuyện về vị trí các thùng rác trên sân trường
Chơi tự do tại khu đồ chơi liên hoàn: xích đu, cầu tụt, đu quay, thang leo

	Ngày 20/4
· TCVĐ: Bóng rổ

· Quan sát và trò chuyện về các biểu tượng phân loại gắn trên các thùng rác trong sân trường
Chơi tự do tại khu vực thể chất với các trò chơi: xe đạp, vách núi, thang leo, bước chân thần kì, con đường ngoằn ngoèo,...


	Ngày 21/4
· TCVĐ: Kéo co

- Quan sát và trò chuyện về dây kéo co được tái chế từ vải và dây thừng
Chơi tự do tại khu đồ chơi liên hoàn: xích đu, cầu tụt, đu quay, thang leo


	Ngày 22/4
· TCVĐ: Bóng rổ

· Quan sát, trò chuyện và lựa chọn khu vực chưng bày các sản phẩm trong ngày hội tái chế
Chơi tự do tại khu vực thể chất với các trò chơi: xe đạp, vách núi, thang leo, bước chân thần kì, con đường ngoằn ngoèo,...
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4
· Quan sát sân trường, thu gom túi nilong và vệ sinh
· TCVĐ: Bật qua thùng giấy
Chơi tự do tại khu vực chợ quê:giã chân nấm, gói bánh chưng, rửa lá chuối, chụo ảnh với trang phục truyền thống,...

	Ngày 26/4
· TCVĐ: Thủ môn
· Quan sát bể sỏi và chơi tách- gộp trong phạm vi 4
· Chơi tự do tại khu vực cầu tụt liên hoàn

	Ngày 27/4
-  TCVĐ: Bật qua dây

· Quan sát, trò chuyện về những thùng bìa cát tông sữa và sơn màu

Chơi tự do tại khu vực chợ quê:giã chân nấm, gói bánh chưng, rửa lá chuối, chụo ảnh với trang phục truyền thống,...


	Ngày 28/4
Lao động tập thể

· Nội dung: Vệ sinh khu thảm cỏ sân chơi 2 (trước cửa lớp 3TA)

· Địa điểm: khu sân chơi 2 (trước cửa lớp 3TA)

· Các hoạt động trọng tâm: 

+ Chuẩn bị dụng cụ: găng tay, xô đựng rác, chổi quét

+ Nhặt rác trên thảm cỏ

+ Thu dọn đồ chơi trên sân cỏ 
	Ngày 29/4

- TCVĐ:Bật qua dây
- Quan sát và cùng ba mẹ, cô giáo treo bạt, trang trí chuẩn bị cho ngày hội: “Sáng tạo và tái chế” diễn ra vào buổi chiều.

Chơi tự do tại khu đồ chơi liên hoàn sân 3 (trước cửa bếp ăn)
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Nhánh 1
	- Trò chơi mô phỏng: "Xoắn, vặn nào"

- Trò chuyện với trẻ một số hành vi hành vi tốt trong ăn uống: nhặt cơm vãi vào đĩa sạn, dùng khăn lau bàn ăn, lau tay vào khăn sau khi nhặt cơm hoặc đồ ăn vãi

- Xem video, trò chuyện, nhận xét về việc tái chế lốp xe (tại các cảng) thành đồ chơi ngoài trời tại một số cơ sở giáo dục mầm non với việc bảo vệ môi trường

- Nghe nhạc không lời các bản nhạc trong chủ đề
	

	
	
	Nhánh 2
	- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn để giữ gìn vệ sinh phòng bệnh: cho miệng, hắt hơi khi ho

- Nhắc nhở bạn bè và người thân cùng bảo vệ môi trường

- Cho trẻ xem vi deo về các hình ảnh tuyên truyền tái sử dụng rác thải

- Ôn bài thơ: "Vứt rác đúng chỗ"

- Nghe nhạc không lời các bản nhạc trong chủ đề
	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện với trẻ một số hành vi hành vi tốt trong ăn uống: nhặt cơm vãi vào đĩa sạn, dùng khăn lau bàn ăn, lau tay vào khăn sau khi nhặt cơm hoặc đồ ăn vãi

- Trò chơi: "Bàn ăn của bạn số mấy"

- Ôn bài thơ: "Vứt rác đúng chỗ"

- Trò chơi: "vẽ chữ trên không"

- Nghe nhạc không lời các bản nhạc trong chủ đề
	

	
	
	Nhánh 4
	- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn để giữ gìn vệ sinh phòng bệnh: cho miệng, hắt hơi khi ho

- Kể chuyện: "Vương quốc rác"

- Ôn bài thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"

-Trò chơi: "vẽ chữ trên không"

- Nghe nhạc không lời các bản nhạc trong chủ đề

- Sau khi ăn xong trẻ kê bàn ghế thành 4 khu vực chuẩn bị ngày hội: “Sáng tạo và tái chế”
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

Dạy hát: "Này, này phân loại rác đi nào"
	Ngày 5/4

Hướng dẫn trẻ tái chế rác thải nhựa thành vật dụng trong gia đình như: hộp đựng đồ dùng
	Ngày 6/4

Ôn bài thơ: “Vứt rác đúng chỗ”- Nguyễn Thuỳ Linh
	Ngày 7/4

Xé, cắt, dán trang trí những con rối từ vỏ chai, hộp nhựa tái chế
	Ngày 8/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Hát bài hát: “Này, này phân loại rác đi nào”

- Đọc thơ: “Vứt rác đúng chỗ”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

Kể chuyện cho trẻ nghe: "Tôi không phải là rác"
	Ngày 12/4

Hoạt động steam: làm đèn ngủ từ các vỏ nhựa
	Ngày 13/4

Xé, cắt, dán trang trí những con rối từ lõi giấy, hộp tái chế
	Ngày 14/4

Hướng dẫn trẻ thuyết trình về ý tưởng đồ chơi tái chế trong nhánh: con rối, đèn ngủ, trang phục,...
	Ngày 15/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

Ôn bài hát: "Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn" - Vũ Kim Dung
	Ngày 19/4

Bé tìm hiểu về tác hại của rác thải giấy


	Ngày 20/4

Dạy thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	Ngày 21/4

Hướng dẫn trẻ thuyết trình về các sản phẩm mà trẻ đã tái chế: trang phục, đồ trang trí nhà, thảm chùi chân
	Ngày 22/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Không xả rác

- Kun bảo vệ môi trường
	

	
	
	Nhánh 4
	 Ngày 25/4

Nhận xét một số mối quan hệ đơn giản của các loại rác thải khi được tái chế thành đồ dùng, đồ chơi mới
	Ngày 26/4

Hướng dẫn trẻ chế tạo rô bốt từ bìa cattong
	Ngày 27/4

Xé, cắt, dán trang trí túi nilong thành các sản phẩm: chổi quét trần, râu, tóc,...
	Ngày 28/4

Ôn nhảy Flashmod: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"
	Ngày 29/4

Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Chưng bày sản phẩm chủ đề: ngày hội “Sáng tạo và tái chế”

- Địa điểm: Khu sân chơi 2 (trước cửa lớp 3TA)

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Nhảy đồng diễn flasmob bài: "Chiến binh bảo vệ môi trường"

+ MC giới thiệu chương trình nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn

+ Tiết mục biểu diễn thời trang được tái chế từ các loại phế liệu

+ MC giới thiệu các gian hàng và mời khách tham quan, mua sắm 

+ Khách tham quan, mua sắm

+ Các thành viên trong khối của từng khu vực thuyết trình về sản phẩm cho khách
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	Góc phân vai
	Bán hàng
	- Trẻ biết phân loại , sắp xếp, bày các sản phẩm theo nhóm.

- Ôn kỹ năng xâu luồn, đóng gói

- Biết thể hiện ngôn  ngữ, hành động, thái độ của vai chơi

- Biết liên kết với góc chơi: tạo hình, xây dựng và 1 số góc chơi khác 
	Cửa hàng đồ hanmade
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Siêu thị đồ chơi
	
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	Cửa hàng thu- mua đồ tái chế
	
	x
	x
	
	

	1
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết tác dụng của ăn rau xanh, biết một số biểu hiện của bệnh táo bón như: đi vẹ sinh nặng không thường xuyên, khó đi, bị nứt kẽ hậu môn,...

- Trẻ có thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

	Phòng khám nhi
	- Trang phục bác sĩ: 2 bộ
- Khăn trắng trải bàn: 2

- Bộ đồ chơi bác sĩ

- Tranh ảnh dán tuyên truyền: bệnh táo bón, tháp dinh dưỡng, thực đơn trong ngày
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Xem một số video nói về bệnh táo bón, tác dụng của việc ăn rau xanh, cách giúp trẻ hết lười ăn rau tại các đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=SN5HORe13ro

https://www.youtube.com/watch?v=tcBKc-frwYU
	- Máy tính xách tay mượn nhà trường: 1 cái
- Video về bệnh táo bón, tác dụng của việc ăn rau xanh, cách giúp trẻ hết lười ăn rau tại các đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=SN5HORe13ro

https://www.youtube.com/watch?v=tcBKc-frwYU
	
	
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình như: sắp xếp, bố trí bố cục các các đồ dùng đồ chơi được làm từ phế liệu  để tạo thành các công trình xây dựng như tường bao, hàng rào, mô hình xưởng tái chế rác thải, mô hình hội chợ triển lãm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Xây dựng: "Xưởng tái chế rác thải"
sắp xếp, bố trí bố cục các các đồ dùng đồ chơi được làm từ phế liệu  để tạo thành các công trình xưởng tái chế rác thải
	- Mẫu gợi ý tổng thể xưởng tái chế rác thải: 2 mẫu  gợi ý công trình và một mẫu sáng tạo
- Mẫu đơn lẻ: 

+ Sắp xếp các khu vực trong xưởng tái chế: nhà bảo vệ- khu xử lý rác thải- khu chứa rác thải

+ Xây hàng rào: sắp xếp xen kẽ 3 đối tượng: cây xanh – hàng rào trắng- vỏ hộp cattong, chai lavi- hàng rào- vỏ hộp dầu gội đầu, vỏ hộp sữa su su- vỏ hộp váng sữa- vỏ hộp sữa su su
- Bổ sung thêm nguồn phế liệu vận động từ phụ huynh: vỏ hộp sữa su su, váng sữa, vỏ hộp sữa chua, chai lavi,...

- Sử dụng tiếp các loại đồ dùng đồ chơi có sẵn tại góc: cây xanh, hoa được làm từ phế liệu

- Biển tên: "Xưởng tái chế rác thải"
	x
	x
	
	

	
	
	
	Xếp hộp giấy thành các mô hình hàng rào, nhà, công trình khác nhau
	- Vận động gia đình cháu Huy ủng hộ bổ sung vỏ hộp thuốc các kích thước khác nhau
- Một số mẫu xếp hộp thành tường bao hình tháp, hàng ngang, xếp chồng
	
	x
	x
	x

	
	
	
	Sắp xếp, bố trí bố cục các các đồ dùng đồ chơi được làm từ phế liệu  để tạo thành các công trình xâyXây hội chợ: "Ngày hội tái chế và sáng tạo"
Sắp xếp các khu vực trong hội chợ: nhà bảo vệ- khu vực chưng bày trang phục- đồ chơi- đồ gia dụng- khu trải nghiệm


	- Mẫu gợi ý tổng thể xưởng tái chế rác thải: 2 mẫu  gợi ý công trình và một mẫu sáng tạo

- Mẫu đơn lẻ: 

+ Sắp xếp các khu vực trong hội chợ: nhà bảo vệ- khu vực chưng bày trang phục- đồ chơi- đồ gia dụng- khu trải nghiệm

+ Bổ sung mẫu xây hàng rào: chai coca-tấm nilong-chai coca
- Bổ sung thêm nguồn phế liệu vận động từ phụ huynh: vỏ chai coca, nilong trắng
- Biển tên: "Ngày hội tái chế và sáng tạo"
	
	
	x
	x

	
	Dự kiến tình huống khi tổ chức hoạt động: Số lượng trẻ trong 1 góc xây dựng quá đông theo dự kiến

Giải quyết: 

- Cô trò chuyện, thoả thuận cùng trẻ: trẻ có thẻ góc chơi sẽ được ở lại chơi trò chơi

- Giới thiệu một số trò chơi mới ở góc đang ít trẻ chơi: góc tạo hình

	3
	Góc học tập
	Toán- KPKH


	- Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi tái chế theo 1-2 dấu hiệu: chất liệu, hình dáng
- Trẻ biết sử dụng các số từ 0 - 10 để chỉ số lượng, số thứ tự các đồ dùng, đồ chơi tái chế, nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5 thông qua các trò chơi

- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4

- Trẻ nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng đồ dùng đồ chơi tái chế, phế liệu và tiếp tục thực hiện sao chép lại theo mẫu hoặc theo ý thích


	Lập bảng phân loại: Rác tái chế- rác không tái chế
	-Bảng chơi phân loại từ thùng bìa cattong 60cmx45cm: mẫu chơi gợi ý, chia làm 2 cột và có tranh biểu tượng minh hoạ cho 2 loại rác tái chế- rác không tái chế
- Bảng chơi: mẫu gợi ý: trẻ gài lô tô phế liệu vào đúng bên

- Lô tô các loại rác tái chế- rác không tái chế
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải nhựa - rác rác thải giấy"
	- Thay đổi mẫu gợi ý: một bên lô tô rác thải nhựa – một bên rác thải giấy

- Bổ sung lô tô các loại rác thải nhựa - rác rác thải giấy
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải vải, sợi - rác thải giấy"
	- Thay đổi mẫu gợi ý: một bên lô tô rác thải vải, sợi – một bên rác thải giấy

- Bổ sung lô tô các loại rác thải vải, sợi
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Phân loại rác thải vải, sợi - rác thải nilong"
	- Thay đổi mẫu gợi ý: một bên lô tô rác thải vải, sợi – một bên rác thải nilong

- Bổ sung lô tô các loại rác thải nilong
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: "Bé gắn sao cho đúng" 
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: trẻ gắn số lượng vào từng nhóm đối tượng 
- Bổ sung các thẻ số từ 1 đến 10

- Lô tô phế liệu các nhóm số lượng từ 1 đến 10 
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: "Bàn tay số"
	- Bảng chơi: gắn chắc 2 bàn tay số, mẫu gợi ý: trẻ gắn số lượng vào các ngón của bàn tay
- Bổ sung các thẻ số nhỏ hình tròn từ 1 đến 10
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Gia đình tôi số mấy?"
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: trẻ ghi số lượng vào các ngôi nhà 
- Bổ sung bút dạ bảng: 3 chiếc

- Một số loại phế liệu: nắp chai, vỏ hộp sữa yoyo, vỏ hộp sữa chua, thìa nhựa, cốc 1 lần, thìa sữa chua,....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Tạo số lượng"
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: trẻ xếp đủ số lượng tương ứng với số trên mỗi thùng

- Một số loại phế liệu: nắp chai, vỏ hộp sữa yoyo, vỏ hộp sữa chua, vỏ chai lavi, cốc 1 lần, thìa sữa chua, các loại sợi, vải ....
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Ai tinh mắt" (Nối số và số lượng tương ứng)
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: trẻ dùng bút nối số với số lượng tương ứng

- Tranh A4 in các số và các số lượng từ 1 đến 5
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Chơi tạo số lượng, xếp số với các đồ chơi gỗ hiện đại
	- Chuẩn bị sắp xếp các đồ chơi gỗ hiện đại: 6 bộ
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Lập bảng: "Bé xếp sao cho đúng"
	- Lập bảng: "Bé xếp sao cho đúng": bảng nhựa 3 ly- 3 cột dọc có gắn bóng kính, mẫu gợi ý chơi: các quy tắc sắp xếp 3 phế liệu khác nhau
- Mẫu sắp xếp 3 phế liệu: 9 mẫu
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	Lập bảng: "Tiếp theo là số mấy?"
	- Lập bảng: Thùng hộp bánh cá, mỗi lõi giấy vệ sinh được cắt thành 3 khoanh tròn có gắn các số từ 1 đến 5
- Mẫu gợi ý: trẻ dùng dây luồn các số theo thứ tự từ 1 đến 5

- Bổ sung dây luồn: 2 chiếc
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Lập hộp toán :"Bé chơi tách gộp"
	- Lập bảng: Thùng hộp bánh cá, khoét lỗ gắn các vỏ hộp sữa chua màu

- Mẫu gợi ý: trẻ tách từ 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm và ngược lại

- Bổ sung thêm các nắp chai nhựa
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Lập bảng: "Chọn hành vi đúng- sai"
	- Lập bảng: bảng nhựa xốp 3 ly (60cmx45cm) chia hai bên có gắn bóng kính

- Mẫu gợi ý: trẻ chọn tranh hành vi đúng gắn mặt cười, tranh hành vi sai gắn mặt mếu

- Bổ sung mặt cười, mặt mếu, tranh hành vi đúng sai về bảo vệ môi trường
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi trên máy tính: "Dọn dẹp " (Phân loại rác)
	- Trò chơi trên máy tính
- Máy tính xách tay: 2 chiếc (nhà trường)
	x
	x
	
	

	
	
	Chữ cái
	Dự kiến tình huống khi tổ chức hoạt động: Trẻ tranh nhau chơi đồ chơi gỗ
Giải quyết: 

- Hỏi trẻ đang chơi trò chơi gì?

- Thoả hiệp cùng trẻ tìm và chơi các trò chơi học tập khác

- Nếu trẻ không chấp nhận thoả hiệp giáo viên sẽ dùng trò chơi gỗ làm phần thưởng nếu như trẻ thắng trong các trò chơi học tập khác

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng sao chép giống với chữ viết của mẫu có sẵn thông qua các trò chơi để làm biển tên sản phẩm chưng bày trong ngày hội tái chế, làm các áp phích tuyên truyền tái chế bảo vệ môi trường  (MTBS)
	Trò chơi: "Bé ghép chữ cho đúng"
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: ghép các thẻ chữ cái giống với băng chữ mẫu

- Một số băng chữ mẫu: “Tái chế”, “Rác thải”, “Ô nhiễm”, “Đồ chơi”, “giấy”, “Chai nhựa”, “Vải”, “Lốp xe”,....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "In chữ theo khuôn"
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: dùng bút in chữ theo khuôn
- Bổ sung: bút chì, bút dạ nhỏ, khuôn các chữ cái


	
	x
	
	

	
	
	
	
	Chép, vẽ chữ nguệch ngoạc trên giấy theo mẫu làm poster tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, tái chế rác thải
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: dùng bút “viết” chữ theo mẫu

- Tranh vẽ tuyên truyền từ góc tạo hình ở các thời điểm chuyển sang 


	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Sao chép từ tiếng anh theo mẫu"

bottle (chai, lọ), nylon(ni lông), waste (rác thải), recycling (tái chế)
	- Bảng chơi
- Các thẻ chữ cái


	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: “Bé ghép chữ làm biển tên sản phẩm chưng bày trong ngày hội tái chế”
	- Bảng chơi: mẫu gợi ý: tô màu các thẻ chữ rỗng, gắn theo mẫu
- Bổ sung: sáp màu, các thẻ chữ rỗng

	
	
	
	x

	
	
	Sách truyện
	- Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh "Tâm sự của chiếc hộp", "Vương quốc rác" và các bộ tranh chủ đề tái chế

- Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ trong chủ đề: "Vứt rác đúng chỗ", "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong các hoạ báo, tranh hình… và dán thành bộ truyện tranh, làm album có nội dung khác nhau về chủ đề
	Kể chuyện theo tranh các câu chuyện: "Tâm sự của chiếc hộp"
	- Bộ tranh truyện: "Tâm sự của chiếc hộp"
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Kể chuyện theo tranh: "Vương quốc rác"
	- Bộ tranh truyện: "Tâm sự của chiếc hộp"
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Đọc thơ chữ to: "Vứt rác đúng chỗ"
	- Bài thơ chữ to có găn các hình ảnh minh hoạ bài thơ: "Vứt rác đúng chỗ"
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Dạy thơ chữ to: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	- Bài thơ chữ to có găn các hình ảnh minh hoạ bài thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường"
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Làm album: 

- Sáng tạo với rác thải nhựa

- Lốp xe diệu kì

- Tôi có thể tái chế không?

- Thay áo mới cho tôi

- Đồ chơi tái chế từ vải, sợi

- Thiết kế thời trang
	- Đóng album: 15 quyển

- Hoạ báo, tranh trẻ tô màu về các loại rác thải tái chế, các đồ dùng, đồ chơi tái chế,...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Làm tranh từ hoạ báo
	- Bổ sung thêm hoạ báo
	
	x
	
	

	
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Rèn cho trẻ các kĩ năng tạo hình vẽ, tô màu thông qua các hoạ động tạo hình chủ đề tái chế

-Trẻ biết phối hợp các các loại phế liệu tái chế để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi

- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong các hoạ báo, tranh hình… để tạo thành bức tranh có nội dung chủ đề
	Làm đồ dùng học tập- hộp bút từ vỏ chai nhựa
	- Các loại chai nhựa khác nhau: vỏ hộp sữa, vỏ cahi nước la vi, can dầu rửa bát, dầu gội đã được cắt sẵn (vận động phụ huynh)
- Bổ sung học liệu: đề can

- Mẫu gợi ý làm ống để bút gồm 4 bước: Chuẩn bị- chọn phế liệu phù hợp- Cắt chai nhựa- Trang trí
	x
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	Làm máy bay, tên lửa từ vỏ chai nhựa
	- Bổ sung chai coca (vận động phụ huynh)

- Bổ sung học liệu: đề can, bìa thùng cattong, giấy màu, băng dính 2 mặt

- Khuôn in cánh tên lửa, bút

- Mẫu gợi ý gồm 4 bước: Chuẩn bị- gắn 2 chai lên miếng bìa- in khuôn cánh- gắn cánh
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tái chế ống hút thành đôi dép
	- Bổ sung các mảng ống hút đã được ghép lại (vận động phụ huynh)

- Bổ sung học liệu: vải, kéo, dập ghim, keo sữa

- Khuôn in cái dép

- Mẫu gợi ý gồm 4 bước: Chuẩn bị- đặt khuôn in lên tấm nhựa và cắt- cắt quai dép- gắn quai và đế
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tái chế cốc 1 lần thành vòng tay
	- Bổ sung cốc giấy 1 lần (vận động phụ huynh)

- Bổ sung học liệu: màu nước, một số hình in màu, đề can
- Mẫu gợi ý gồm 3 bước: Chuẩn bị- cắt thành hình tròn kích thước tuỳ ý- trang trí
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Thiết kế trang phục từ phế liệu (Tái chế rác thải nhựa thành trang phục)
	- Bổ sung một số mẫu làm trang phục từ các loại chai
- Vận động phụ huynh ủng hộ thêm các loại chai nhựa cùng cỡ
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trẻ làm nhạc cụ âm nhạc từ rác thải nhựa
	- Bổ sung các loại hạt: đỗ, vỏ ngao, sò,...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Làm khay để mỹ phẩm từ ống hút
	- Album mẫu gợi ý các bước làm: 4 bước: chuẩn bị- cắt các vỏ hộp- trang trí- gắn lên tấm bìa
- Bổ sung thêm các tấm bìa được cắt theo hình vuông, hình tròn khác nhau
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Chế tạo chong chóng từ giấy bìa màu
	- Bổ sung thêm giấy bìa màu 1 mặt (vận động phụ huynh làm văn phòng ủng hộ)
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Làm đồ chơi từ lõi giấy vệ sinh: các con vật, rối, quả pháo bông, ...
	- Bổ sung thêm lõi giấy vệ sinh kích cơ khác nhau (vạn dộng phụ huynh)
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Thiết kế các loại trang phục từ giấy gói hoa, gói quà, giấy báo
	- Bổ sung một số mẫu làm trang phục từ các loại chai

- Vận động phụ huynh ủng hộ thêm các loại giấy gói hoa, gói quà,...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Thiết kế các trang phục từ các loại vải, sợi
	- Bổ sung một số mẫu làm trang phục từ các loại chai

- Vận động phụ huynh ủng hộ thêm các loại vải, sợi khác nhau
	
	
	x
	

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc về chủ đề

- Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện và tham gia vào câu chuyện "Tôi không phải là rác"

(MTBS)
	Biểu diễn các bài hát chủ đề: “Tái chế”: này, này, phân loại rác đi nào, điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, em vẽ môi trường màu xanh,.... với dụng cụ âm nhạc và các loại trang phục được tái chế
	- Các bài hát trên máy vi tính

- Máy tính xách tay: 1 chiếc (nhà trường)

- Các loại nhạc cụ âm nhạc được làm từ phế liệu: trống, sắc xô, thanh la,....
	x
	x

	x
	x


	
	
	
	
	Trò chơi đóng kịch: "Tôi không phải là rác"
	- Một số trang phục: mũ múa các nhân vật: chai, lõi giấy, vải, lốp xe

- Nhạc nền
	
	
	
	x
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	Steam
	- Phát huy và khơi gợi các kĩ năng phán đoan, suy luận, tạo hình, toán, ngôn ngữ,... của trẻ thông qua các hoạt động tái chế chậu cây, làm đồng hồ mặt trời, tái chế giấy, thảm chùi chân
	Tái chế rác thải nhựa thành chậu trồng cây
	- Bổ sung các loại can dầu ăn 5 lít (bếp ăn nhà trường)

- Video các bước làm tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=xpu05g88Iek
- Máy tính xách tay (giáo viên)
	x
	
	
	

	
	
	
	Làm đồng hồ cổng mặt trời
	- Bổ sung giấy màu 1 mặt, bộ máy chạy

- Hình mẫu   [image: image1.jpg]



	
	x
	
	

	
	
	
	Quy trình tái chế giấy tại nhà
	- Giấy 2 mặt đã qua sử dụng

- Video các bước làm tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=Qbh-r34bggk
	
	x
	
	

	
	
	
	Làm thảm chùi chân từ vải vụn
	- Vải vụn dài (vận động mẹ cháu Quang Khôi làm thợ may)

- Video các bước làm tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=I1WcZfUSPQQ
	
	
	x
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	Góc

Thể chất
	VĐ CB
	- Ôn luyện và rèn cho trẻ các kĩ năng: bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, bật qua vật cản, nhảy lò cò
	Trò chơi:  Chui qua hầm tái chế bằng bìa cát tông
	- Bổ sung các thùng cattong to có độ cao khác nhau: 0.6m-0.5m-0.4m
- Hình ảnh trò chơi
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: "Bật qua dây"
	- Bổ sung các loại dây từ khu vực vận động tinh chuyển sang, 2 cái cột
- Hình ảnh trò chơi
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: "Nhảy lò cò vào đúng ô"
	- Hình ảnh trò chơi
	
	
	x
	

	
	
	TDS
	- Rèn cho trẻ kĩ năng vận động các động tác thẻ dục theo nhạc bài: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường" 
	Dân vũ: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"
	- Nhạc bài: "Chiến binh xanh bảo vệ môi trường"- Kun theo đường link: https://www.youtube.com/results?search_query=%22Chi%E1%BA%BFn+binh+xanh+b%E1%BA%A3o+v%E1%BB%87+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dn
- Quả bông, hoa,...


	
	
	
	x

	
	
	VĐ tinh
	- Rèn cho trẻ các kĩ năng vận động phối hợp tay- mắt như: xoáy giấy, tết sợi đôi, đan nóng mốt.
	Xoáy giấy làm đồ chơi, trang phục
	- Giấy màu 1 mặt
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Gấp hộp đựng rác bằng giấy
	- Giấy 1 mặt
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Tết sợi đôi từ giấy để trang trí trang phục
	- Giấy gói hoa, giấy bọc quà,...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Tết tóc cho búp bê từ các loại sợi
	- Búp bê: 3 con (bằng phế liệu)
- Búp bê đồ chơi: 2 con
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Tết vải sợi đôi làm giấy kéo co
	- Các dây vải sợi dài, được gắn buộc với nhau
- Các bước mô phỏng bằng vật thật: chuẩn bị - buộc đầu 2 sợi dây- vắt 1 dây lên dây còn lại- tiếp tục vắt dây thứ 2 lê dây 1- cứ như vậy đến hết và buộc lại
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Đan nóng mốt làm đồ trang trí phòng từ vải và sợi
	- Mẫu:  [image: image2.png]


[image: image3.png]



- Bỏ sung thêm len, cành cây khô
	
	
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Tái chế rác thải nhựa”
TUẦN 1
Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật

	PTTC

VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m
	- Phát  triển  thể  lực  cho trẻ, biết kết hợp tay, chân luân phiên để bò chui qua ống, không làm đổ hay chạm vào ống.
- Rèn kỹ khéo léo khi thực  hiện vận động, rèn phản ứng nhanh.
- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, và có ý thức tổ chức kỷ  luật trong học tập.

	- Ống  chui thể chất:2 chiếc.
- Ống chui bằng tái chế thùng bìa cat tong  cấp độ 0.6m, 0.5m: 2 ống.

- Trang phục trẻ gọn gàng.
- Sân tập khu 2: khu thảm cỏ.

- Lá cờ: 3 lá.


	HĐ1: Khởi động
- Cô làm ảo thuật với nhân vật Aladin, tặng trẻ món quà là tấm thảm bay (ống chui bằng bìa gập lại). 

- Trẻ vừa đọc đồng dao vừa chơi với tấm thảm: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm. 

- Đồng dao: Tấm thảm xinh:

Tấm thảm rực rỡ

Nho nhỏ xinh xinh

Bé đi theo thảm

Tung tăng nô đùa

Thảm ở trên cao

Trên cao..cao nữa

Thảm sà xuống thấp

Bé kéo trên sân

Thảm chạy cùng bé

Chạy nhanh nhanh nào

Chạy nhanh nữa nào

Thảm nhỏ xinh ơi

Bé cùng thảm nhỏ

Biểu diễn thật vui”

HĐ2: Trọng động
- Đội hình vòng tròn, trẻ tập kết hợp với bài hát: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m

- Tay: Đưa ra trước lên cao

- Chân: Ngồi khuỵu gối

- Bụng: Đứng cúi gập người về trước

- Bật: Tách chân, khép chân

- Tâp nhấn mạnh động tác chân.

* VĐCB : Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m

- Trẻ mở tấm thảm thành 2 ống chui bằng bìa. Trẻ về hai hàng vận động cơ bản” Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m”

- Cô hỏi trẻ: con có thể làm gì với ống chui này?

- Cô giới thiệu vận động.

- Cô mời một trẻ lên tập.

- Cô mời các bạn nhận xét.

- Lần 1 cô tập mẫu. 

- Lần 2: phân tích động tác: tư thế chuẩn bị quì trước vạch xuất phát, 2 lòng bàn tay áp sát đất chạm vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh bò kết hợp chân nọ tay kia tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng, khéo léo bò chui qua cổng đầu không chạm ống, hết cổng đứng lên đi về phía cuối hàng đứng, tiếp tục đến bạn tiếp theo. 

- Cô cho cả lớp tâp với ống chui tái chế ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho 2 đội thi đua nhau trong thời gian là 1 bản nhạc với ống chui thể chất.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

- Cô hỏi lại trẻ tên vận động.

*TC: Cáo ơi ngủ à

Trẻ dựng ống chui thành sa hình khu rừng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi:

1 trẻ đóng vai cáo vờ ngủ. Các bạn làm những chú thỏ lại gần khu rừng đi kiếm ăn, vừa đi vừa nói “Cáo ơi ngủ à”. Cáo tỉnh giấc và đuổi bắt những chú thỏ

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

HĐ 3: Hồi tĩnh:

- Cho trẻ làm những chú thỏ nhẹ nhàng đi chơi 1-2 vòng theo lời bài hát “Trời nắng trời mưa”. Cô nói  “Trời mưa rồi”, trẻ nhẹ nhàng lại gần cô giáo.


	- Giáo viên cho trẻ khởi động đi với các kiểu đi cạnh cô. 
- Cô cho trẻ vừa tập vận động, vừa phân tích lại kĩ thuật động tác.
- Cho trẻ tập với 2 cấp độ ống tái chế có chiều rộng bằng nhau (0.6m)


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ hôm nay đi học thế nào? Có bạn nào thay đổi thời tiết ho, viêm họng không?
- Có trẻ nào có biểu hiện nghi mắc covid-19 không?  
- Nếu trẻ mắc covid-19 thì có phương án: cách ly tại phòng y tế, báo cho gia đình trẻ,....

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Đón trẻ: Đầu tuần trẻ đi học có khóc nhè không đặc biệt là các bé mới đi học: Nguyễn Minh Khôi, Xuân Tú, Ngọc Trâm, Châu Anh sau thời gian dài nghỉ dịch.

+ Hoạt động góc: Dự kiến quan sát khu vực sách- truyện: Trẻ hứng thú với hình thức đọc sách hay kể chuyện nào? Trẻ có tích cực tham gia chơi không? trẻ chơi hăng say hay lúc chạy góc này, lúc chuyển sang góc khác? Khi có nhạc hết giờ chơi trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi như thế nào? Sự hợp tác của trẻ trong khi kể chuyện với bạn ra sao?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học: Trẻ có thực hiện được vận động cơ bản không? Bao nhiêu % trẻ thực hiện đúng động tác kĩ thuật? Khi trẻ được sửa sai trẻ tiếp thu như thế nào?
Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật 

	PTNT

Bé tìm hiểu tái chế là gì?

	- Trẻ biết và hiểu tái chế là: quá trình sử dụng rác thải, (phế liệu) làm nguyên liệu để biến nó thành sản phẩm mới.

- Trẻ có:

+ Thu thập thông tin về các loại rác tái chế được và không tái chế được qua các tranh ảnh, nhận xét, trò chuyện.

+ Kĩ năng suy đoán để tìm hiểu về bản chất của việc tái chế.

- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế các loại rác thải thành đồ dùng, đồ chơi.


	- Nhạc bài: “Em vẽ môi trường màu xanh”.

- Hộp quà: cái trống làm từ hộp sữa và bong bóng, xúc sắc từ chai nhựa và hạt, chú thỏ từ lõi giấy vệ sinh, bộ trang phục từ giấy báo.

- 3 rổ các loại rác thải khác nhau: chia nhựa, vải, giấy,...

- Bộ phim hoạt hình: “Tái chế và sáng tạo”.

- Một số nguyên số nguyên liệu: đề can, bút màu, băng dính 2 mặt,...
	HĐ 1: Trò chơi: “Hộp quà bí mật”
- Cô và trẻ hát, vận động theo bài: “Em vẽ môi trường màu xanh”.

- Cô tặng trẻ hộp quà bí mật.

- Cô lắc hộp quà và hỏi trẻ: Cô đố chúng mình bên trong hộp quà có gì? 

- Cô mời trẻ lên khám phá hộp quà: trẻ nghe âm thanh, sờ và lấy đồ vật bên trong: Cái trống, xúc sắc, chú thỏ, bộ trang phục.
- Hỏi trẻ:

+ Con có nhận xét gì về những đồ vật này?

+ Nó được làm từ chất liệu gì?

-> Cô động viên khen trẻ và khái quát lại: Những đồ dùng, đồ chơi này được làm từ các phế liệu, rác thải như: vỏ hộp sữa chua, lõi giấy vệ sinh, thìa nhựa, chai nhựa, ...
HĐ 2: Bé cùng tìm hiểu: Tái chế là gì?
- Chơi trò chơi: “Dọn dẹp”: 
+ Cô chia trẻ thành 3 gia đình.

+ Nhiệm vụ của các gia đình là dọn dẹp, phân loại các loại rác thải có thể dùng lại được và không dùng lại được trong thời gian 1 bản nhạc.

+ Kết thúc trò chơi, cô và các gia đình cùng kiểm tra kết quả.
- Cô khen trẻ.
- Cô khái quát lại: giấy báo, tạp chí, thùng cattong, chai nhựa, vỏ hộp sữa,... là những loại rác thải có thể xử lý và làm thành các món đồ chơi, đồ dùng mới.
- Cô thưởng cho trẻ lên xe buýt và đến một xưởng sản xuất phim.

- Trẻ lấy ghế và ngồi xem bộ phim: “Tái chế và sáng tạo”.

- Trò chuyện: 
+ Bộ phim nói về điều gì?

+ Các bạn rác được thay áo mới như thế nào?
+ Theo các con, những loại rác nào tái chế được?

+ Vậy tái chế có nghĩa là gì?
-> Cô khái quát và định nghãi cho trẻ: Tái chế là: quá trình sử dụng rác thải, (phế liệu) làm nguyên liệu để biến nó thành sản phẩm mới.

- Cô cho trẻ nhắc lại.
HĐ 3: Trò chơi: “Tái chế”
- Cô giới thiệu cuộc thi: “Kĩ sư tái chế”.
- Ba gia đình sẽ sử dụng các rác thải tái chế được vừa phân loại ở hoạt động 2 cùng 1 số nguyên liệu (đề can, bút màu, băng dính 2 mặt,...) tái chế thành những đồ chơi mưới mà trẻ thích.
*Kết thúc: Cô và trẻ hát vận động theo bài: “Em vẽ môi trường màu xanh”. 
	- Cô cho trẻ lắc hộp quà và hỏi trẻ: Âm thanh gì phát ra?
- Cho trẻ nhắc lại tên các đồ vật bên trong.

- Cho trẻ nhắc lại: vỏ hộp sữa chua, lõi giấy vệ sinh, thìa nhựa, chai nhựa, ...là rác thải nhựa.
- Hướng dẫn trẻ phân loại.

- Cho trẻ nhắc lại từ: tái chế được.

- Con dự định làm gì? Từ nguyên liệu nào? Con làm như thế nào?


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: trẻ có muốn tham gia vào các hoạt động tập thể, các hoạt động nhóm hay cá nhân hay không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

- Lưu ý sức khoẻ bé Minh Long (đã bị covid-19)

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Trẻ tham gia hoạt động nhóm khi chơi các trò chơi: “Dọn dẹp” trên máy tính thế nào, thao tác chuọt trẻ đã thuần thục chưa, trẻ đã nhận biết được các loại rác hay chưa?

+ Hoạt động góc: Dự kiến quan sát khu vực xây dựng: Trẻ tham gia thoả thuận và phân công công việc trong nhóm như thế nào? Có trẻ thủ lĩnh không? Trẻ tham gia có hăng say hay không? Nguyên vật liệu có đủ cho trẻ hoạt động và xây trang xưởng tái chế thế nào? Có phù hợp không?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ biết phân loại được rác thải theo biểu tượng sau khi kết thúc hoạt động 2, thực hiện ôn luyện.
+ Hoạt động góc: Kĩ năng hoạt động- thoả thuận trước giừo chơi nhóm của trẻ có tiến bộ không?
Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật

	PTNN

Dạy thơ: “Vứt rác đúng chỗ” – Nguyễn Thuỳ Linh

	- Trẻ nhớ tên, tác giả và hiểu nội dung của bài thơ.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu.
- Trẻ đọc đúng nhịp (nhịp 3/2), đọc diễn cảm bài thơ.
- Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường sống.


	- Nhạc bài hát: “Không xả rác”- Đông Phương Tường.
- Mô hình đường phố với nhân vật rối tay: cậu bé, 3 thùng rác, vỏ kẹo, vỏ chai, rau củ, giấy báo, trái đất.

- Bài thơ: “Vứt rác đúng chỗ” trên máy vi tính.
- 3 cổng thể dục gắn 3 biểu tượng: vỏ chai- vỏ sữa chua- tạp chí.

- Một số loại phế liệu: vỏ chai- vỏ sữa chua- tạp chí trong lớp.
	HĐ 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài: “Không xả rác”.
- Cô hỏi trẻ:

+ Bài hát nói về điều gì?

+ Vì sao không được xả rác bừa bãi?

- Cô khen ngợi và động viên trẻ.

HĐ 2: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài thơ: có một bạn nhỏ luôn luôn thực hiện việc vứt rác và phân loại loại rác đúng nơi quy định. Chúng mình cùng xem bạn ấy thực hiện như thế nào qua bài thơ nhé.
* Cô đọc bài thơ lần 1 kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

- Cô hỏi trẻ:

+ Ai có thể đặt tên cho bài thơ?

- Cô nói:  Có rất nhiều tên hay cho bài thơ, nhưng tác giả Nguyễn Thuỳ Linh cũng đã đặt một cái tên cho bài thơ này đấy. Bài thơ: “Vứt rác đúng chỗ”.

- Cô cho trẻ nhắc lại tên và tác giả bài thơ.

- Cô giảng giải nội dung của bài thơ: Bài thơ nói về một bạn nhỏ rất có ý thức vứt rác đúng nơi quy định vào thùng rác. Không những vậy bạn ấy còn phân loại rác vào từng thùng: một bên là rau củ, một bên là vỏ nhựa, vỏ chai, một bên là giấy báo để đem đi tái chế. Nếu ai làm chưa đúng thì bạn nhỏ sẽ nhắc nhở mọi người để giúp cho trái đất luôn tươi xanh, không bị ô nhiễm.
* Cô đọc bài thơ lần 2 kết hợp với mô hình các nhân vật.
- Cô giải thích từ: “Tái chế” có nghĩa là: sử dụng rác thải làm nguyên liệu để biến nó thành sản phẩm mới.
- Đàm thoại: (Cô vừa đặt câu hỏi đồng thời trả lời minh hoạ trên sa bàn)
+ Bài thơ có tên là gì? Của tác giả nào? 
+ Bài thơ nói về điều gì?

+ Bạn nhỏ đã phân loại rác như thế nào?

+ Vì sao phải phân loại? 
+ Nếu mọi người không làm đúng bạn nhỏ sẽ làm gì?

-> Giáo dục trẻ: Cần vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác để tái chế thành những đồ dùng đồ chơi mới, giảm bớt ô nhiễm môi trường, làm cho trái đất luôn tươi xanh.

HĐ 3: Trẻ đọc thơ
- Cô tặng trẻ 1 chuyến đi chơi tới xưởng phim.
- Cô cho trẻ nghe bài thơ lần 3 trên máy vi tính.

- Cô nhắc trẻ nhịp của bài thơ: 

VD: Bé hãy cho/ thùng rác

Ăn vỏ kẹo/ vỏ chai

.....

- Cô day trẻ học thuộc thơ:

+ Cả lớp đọc: 2 lần.

+ Trẻ đọc theo từng tổ.
- Cô tiếp tục cho trẻ chơi trò chơi: “Về đúng nhà”: Trẻ đi xung quanh lớp tìm và lựa chọn 1 loại phế liệu và sau đó chạy nhanh về đúng ngôi nhà có phế liệu đó: vỏ chai- vỏ sữa chua- tạp chí.

- Sau đó cô tổ chức cho từng ngôi nhà đọc thơ.

- Mời đại diện từng ngôi nhà lên đọc thơ.

- Trong quá trình đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ nhịp và hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm.

- Cô khen ngợi và động viên trẻ.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài hát: “Không xả rác”. 
	- Cho trẻ nhắc cá nhân lại tên bài thơ 2 lần: “Vứt rác đúng chỗ”.
- Bổ sung thêm một số câu hỏi phụ để trẻ hiểu được nội dung cảu bài thơ như:

+ Tên bài thơ là gì?

+ Trong bài thơ có ai?
+ Bạn nhỏ đã phân loại rác thành mấy loại?

+ Hai loại đó là gì?

- Cô đọc chậm lại cùng trẻ.




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ đi học hôm nay có mệt mỏi không? Bao nhiêu phần trăm trẻ có sức khoẻ bình thường?

- Những trẻ nghỉ dịch dài sau 4 tháng đi học với sức khoẻ như thế nào?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ có ý thức tham gia xếp hàng và thực hiệu lệnh của cô khi xuống sân chơi hay không? Kĩ năng sao chép chữ của trẻ trên bê cát thế nào? 
+ Những trẻ nghỉ dịch dài sau 4 tháng đi học tinh thần như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ nhớ tên bài thơ và hiểu nội dung bài thơ? Nhận thức của trẻ như thế nào với hành vi không xả rác đúng nơi quy định?

Bao nhiêu phần trăm trẻ có kĩ năng trả lời các câu hỏi đàm thoại và thực hiện  theo yêu cầu của cô.

+ Hoạt động chiều: Trẻ có hứng thú với nội dung làm đồ chơi từ phế liệu không? Kĩ năng trẻ thực hiện sau nghỉ dịch?
Thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật

	PTTC

Bé học cách phân loại rác
	- Trẻ biết phân loại rác theo 3 loại: rác vô cơ- rác hữu cơ và rác tái chế.
- Trẻ có kĩ năng quan sát, so sánh, phân loại.

- Giáo dục trẻ có hành vi tốt bảo vệ môi trường.


	- Video phân loại rác.
- Các loại rác thải, phế liệu: 3 rổ.

- Rổ to: 3 chiếc

- Trò chơi: “Dọn dẹp” trên máy tính.

- Một số loại học liệu: keo, kéo, đề can, bút, màu,...

- Nhạc bài: « Bỏ rác đúng nơi quy định ».

- Máy tính xách tay : 2 chiếc+ máy tính bàn


	HĐ1: Vì sao phải phân loại rác thải?
- Cô cho trẻ xem một đoạn video về bạn nhỏ ăn xong không biết vứt rác vào thùng màu nào tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=yXDndJJgDUY
- Cô trò chuyện với trẻ: 

+ Đoạn phim nói về điều gì?

+ Theo các con bạn nhỏ bỏ vỏ bim bim vào thùng rác màu gì?
+ Vì sao phải bỏ rác vào đúng nơi quy định?

+ Phân loại rác thải có tác dụng gì?
+ Nếu không phân loại rác điều gì sẽ xảy ra?

-> Cô khái quát lại: Phân loại rác thải góp phần làm giảm lượng rác thải trong cuộc sống, giảm ô nhiễm môi trường, tận dụng được nguồn phế liệu tái chế.
*HĐ2: Bé phân loại rác
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Cho rác về đúng nhà”
+ Cô chia trẻ thành 3 đội, tặng mỗi đội 1 rổ lô tô các loại rác thải.

+ Cách chơi: Nhiệm vụ của trẻ là trong thời gian 1 bản nhạc thành viên của các đội sẽ phân loại rác bằng cách gắn lô tô về đúng thùng rác.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của 3 đội và cho trẻ xem đoạn tiếp theo của video trong link https://www.youtube.com/watch?v=yXDndJJgDUY
- Cô hỏi trẻ : Vậy chúng mình đã phân loại đúng chưa ?

-> Cô chốt lại : Có 3 thùng rác :

- Thùng rác vô cơ : chúng ta bỏ các loại rác như :vỏ bim bim, cành cây, quần áo cũ, thuỷ tinh,… 
- Thùng rác rác hữu cơ : hoa quả, rau, củ hỏng, thức ăn thừa,….
- Thùng rác rác tái chế : thùng cát tong, giấy, sách vở cũ, tạp chí, bao bì, giấy gói hoa, chai lọ nhựa,…
- Cô tiếp tục mời thành viên của các đội kiểm tra lại một lần nữa kết quả và cho các bạn « rác » về đúng nhà.
-> Giáo dục trẻ : Bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác để giảm ô nhiễm môi trường.

- Cô cho trẻ hát và vận động : « Bỏ rác đúng nơi quy định ».

HĐ 3: Luyện tập

- Trò chơi: “Dọn dẹp” trên máy vi tính: Cô chia trẻ thành 3 nhóm và chơi trò chơi dọn dẹp phân loại các loại rác thải về đúng nhà của mình.

- Làm thông điệp:
+ Cô gợi ý cách làm thông điệp

+ Chia trẻ thành 5 nhóm.
+ Trẻ thảo luận, cô viết giúp trẻ thông điệp của nhóm, trẻ trang trí thông điệp.
- Cô bao quát, động viên và khen ngợi trẻ.
	- Hỏi cá nhân trẻ

.

- Hỏi trẻ: Phân loại rác để làm gì?
- Cho trẻ nhắc lại 2 lần.
- Cô bên cạnh và hướng dẫn trẻ nhận biết tên các lô tô  và cho đúng thùng rác.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: trẻ có muốn tham gia vào các hoạt động tập thể, các hoạt động nhóm hay cá nhân hay không?

- Trẻ có biểu hiện hậu covid-19 : ho, mệt mỏi không?
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động đón trẻ và thể dục sáng: 
- Thái độ của trẻ khi nghe nhạc hiệu lệnh kết thúc giờ chơi, thu dọn đồ chơi. 

- Trẻ có chú ý lắng nghe hiệu lệnh của cô khi tham gia thể dục sáng dưới sân trường không? Ý thức xếp hàng theo lớp khi kết thúc hoạt động và lên lớp như thế nào? 
+ Hoạt động trả trẻ: Trẻ có chạy khi tham gia chơi trong lớp hay không? Khi trẻ chơi tự do giao tiếp giữa các nhóm âm lượng như thế nào? Trẻ thích tham gia chơi trò gì nhất?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


  
  + Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ thực hiện phân loại sau nhiều hoạt động?
  Trẻ tham gia chơi các trò chơi kĩ năng hợp tác và tương tác với các bạn trong nhóm như thế nào? Có đạt hiệu quả không
    + Vệ sinh ăn- ngủ: Trẻ có ngủ ngon giấc không? Bao nhiêu trẻ thường hay nằm sấp khi ngủ? 

Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật

	PTTM
Steam “Tái chế rác thải thành nhạc cụ âm nhạc”


	- S: Khám phá:
+ Trẻ khám phá về các loại chất liệu và hạt tạo ra các âm thanh khác nhau của nhạc cụ.

- T: Công nghệ:

+ Sử dụng máy vi tính.
+ Video hình ảnh, âm thanh các loại nhạc cụ

- E: Chế tạo:

- A: Nghệ thuật: 

+ Trẻ biết phối hợp các loại rác thải nhựa như: chai nhựa, thìa nhựa, vỏ hộp váng sữa,... tạo ra các loại nhạc cụ âm nhạc có âm thanh khác nhau
+ Cắt, dán, trang trí các loại nhạc cụ

- M: Toán

+ So sánh lượng hạt, sỏi làm nhạc cụ
	- Nhạc bài hát: “Này, này, phân loại rác đi nào”.

- Video về quá trình sáng tạo nhạc cụ từ chai nhựa tại đường link sau :

https://www.youtube.com/watch?v=sxN7fXxo5JA
- Các loại phế liệu : nhựa, hộp sắt, gỗ, hạt đỗ, hạt lạc,…

- Học liệu : bút, giấy màu, đề can,…

· C
	HĐ1:  Ổn định tổ chức- Đặt vấn đề
- Cô cùng trẻ hát và biểu diễn không có nhạc, không nhạc cụ bài hát: “Này, này, phân loại rác đi nào”.
- Cô hỏi trẻ: 
+ Bài hát nói về điều gì?

+ Muốn biểu diễn bài hát hay hơn thì chúng ta phải làm gì?

- Cô gợi mở, hướng trẻ bằng cách chế tạo nhạc cụ để tạo nhịp biểu diễn bài hát hay hơn.
HĐ2: Khám phá và giải pháp
- Cô đặt một số câu hỏi để trẻ khám phá nguyên lí hoạt động của các nhạc cụ.

- Cô chia trẻ thành 3 nhóm và tặng mỗi nhóm 2 nhạc cụ để cùng tìm hiểu và khám phá :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
+ Nhạc cụ này được làm từ nguyên liệu gì ?

+ Những dụng cụ này dùng để làm gì ?

+ Làm thế nào nhạc cụ này phát ra âm thanh ?

+ Âm thanh được phát ra như thế nào ?

+ Các âm thanh ở các nhạc cụ khác nhau như thế nào ? 

- Trải nghiệm khoa học về âm thanh khác nhau ở các phế liệu  và vật dụng khác nhau :

+ Cô cho trẻ dồn hạt đỗ vào các phế liệu nhựa khác nhau : chai lavi, vỏ sữa zozo, vỏ quả trứng đồ chơi.

+ Trẻ khám phá âm thanh và nhận xét về sự khác nhau của âm thanh đó.

-> Cô khái quát : Các dụng cụ âm nhạc phát ra âm thanh là do va chạm của các hạt với nhau và sự va cham các hạt với hộp nhựa.

- Cô cho trẻ xem video về quá trình sáng tạo nhạc cụ từ chai nhựa tại đường link sau :
https://www.youtube.com/watch?v=sxN7fXxo5JA
- Thảo luận làm thế nào để nhạc cụ âm nhạc của chúng mình phát ra nhiều âm thanh hơn ?

-> Thống nhất giải pháp : Tái chế rác thải thành nhạc cụ âm nhạc.
HĐ3:Thảo luận và lên kế hoạch hoạt động
- Cô gợi ý và khuyến khích trẻ thảo luận theo nhóm: 
+ Các con sẽ làm nhạc cụ nào? 

+ Làm từ loại phế liệu nào?

+ Lựa chọn 2 vỏ hộp để ghép nhạc cụ ra sao?

+ Hai vỏ hộp được ghép với nhau như thế nào?

+ Con lựa chọn hạt gì để tạo âm thanh?

+ Con sẽ trang trí nhạc cụ đó như thế nào?
-> Cô khái quát: Có rất nhiều phế liệu để lựa chọn thiết kế các loại nhạc cụ.

HĐ4: Thiết kế
- Các nhóm cùng làm những nhạc cụ lắc lư và về bàn thiết kế theo ý thích của mình các mẫu nhạc cụ khác nhau:
+ Nhóm 1: Thiết kế trống
+ Nhóm 2: Thiết kế xúc sắc

+ Nhóm 3: Thiết kế dụng cụ lắc

-> Trong quá trình trẻ thiết kế cô khuyến khích trẻ vẽ các loại phế liệu với hinhf dáng khác nhau, trang trí nhạc cụ đẹp mắt.

- Lựa chọn ra mỗi nhóm một mẫu khả thi và đẹp, phù hợp nhất.
HĐ5: Chế tạo

- Cô cùng các nhóm phân công nhiệm vụ của từng thành viên: gắn hộp, chọn hạt, cắt các dây viền trang trí, cắt hoa,…
- Trẻ lựa chọn nguyên liệu và phế liệu thưucj hiện chế tạo nhạc cụ âm nhạc.

- Cô bao quát và chia sẻ, gợi ý khi trẻ gặp khó khăn.
HĐ6: Đánh giá và trình bày

- Cô cho trẻ trình bày về quá trình tái tạo phế liệu làm nhạc cụ âm nhạc và tự đánh giá theo các tiêu chí:
+ Nhạc cụ có chắc chắn không?

+ Có phát ra âm thanh không?

+ Âm thanh có phát ra rõ ràng không?
- Trẻ thuyết trình về nhạc cụ của nhóm mình: quá trình thực hiện, chia sẻ ý tưởng, sửa lại sản phẩm nếu chưa cảm thấy hài lòng.

- Cô cho trẻ trải nghiệm vỗ đệm bài hát cùng nhạc cụ đó cùng bài hát.

	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: trẻ có muốn tham gia vào các hoạt động tập thể, các hoạt động nhóm hay cá nhân hay không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động góc: Dự kiến quan sát khu vực phân vai: Đồ dùng, đồ chơi và nguyên học liệu có đủ cho trẻ tham gia và phát triển các trò chơi mới không? Trẻ tiếp tham gia tiếp cận các trò chơi trong góc phân vai như thế nào? Trẻ thể hiện hành vi với vai chơi đó như thế nào?
+ Hoạt động học: Trẻ có hào hứng tham gia hoạt động bàn bạc, cùng nhau tái chế không?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


  
  + Hoạt động góc: Dự kiến quan sát góc học tập: Trẻ có kĩ năng thực hiện các bảng chơi và các trò chơi trong góc học tập không? Kĩ năng tách- gộp trong phạm vi 4 thế nào?,....
+ Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ có khả năng quan sát, phán đoán, phân biệt được các loại âm thanh khác nhau ở các chất liệu tái chế nhạc cụ với khác nhau.
Bao nhiêu phần trẻ có khả năng thuyết trình giữa đám đông? 

